
1 Lê Hiếu Nghĩa 11/06/2003 ĐH CẢNH SÁT NHÂN DÂN Nghiệp vụ cảnh sát

2 Đặng Phương Nam 10/02/2003 ĐH CẢNH SÁT NHÂN DÂN Nghiệp vụ cảnh sát

3 Đỗ Quang Tùng 02/12/2003 ĐH CẢNH SÁT NHÂN DÂN Nghiệp vụ cảnh sát

4 Trần Khánh Trung 26/10/2003 HỌC VIỆN KĨ THUẬT QUÂN SỰ1

5 Đặng Anh Đức 16/05/2003 ĐH LỤC QUÂN 2 1 Chỉ huy tham mưu lục quân

6 Văn Tất Cao Đạt 09/11/2003 ĐH Y DƯỢC TP HCM Dược học

7 Nguyễn Nhật Minh 02/10/2003 ĐH Y DƯỢC TP HCM Dược học

8 Nguyễn Ngân Thanh 18/06/2003 ĐH Y DƯỢC TP HCM Dược học

9 Hoàng Minh Tuấn 06/10/2003 ĐH Y HẢI PHÒNG 1 Y Khoa

10 Nguyễn Thành An 13/07/2003 ĐH NGOẠI THƯƠNG CS1 1 Quản trị kinh doanh

11 Triệu Lâm Thanh Hà 07/09/2003 ĐH NGOẠI THƯƠNG CS2 Quản trị kinh doanh

12 Trần Quang Khải 23/12/2003 ĐH NGOẠI THƯƠNG CS2 Kinh tế đối ngoại

13 Nguyễn Bảo An 19/10/2003 ĐH NGOẠI THƯƠNG CS2 Quản trị Marketing

14 Nguyễn Thiên Phú 17/09/2003 ĐH NGOẠI THƯƠNG CS2 Kinh tế đối ngoại

15 Vũ Lâm Hoàng Đại 22/05/2003 ĐH BÁCH KHOA Khoa học máy tính

16 Nguyễn Thái Sơn 28/10/2003 ĐH BÁCH KHOA Khoa học máy tính 

17 Nguyễn Hoàng Quốc Mạnh 01/10/2003 ĐH BÁCH KHOA Kĩ thuật máy tính 

18 La Anh Tú 17/02/2003 ĐH BÁCH KHOA Kĩ thuật máy tính 

19 Lê Võ Minh Quang 22/08/2003 ĐH BÁCH KHOA Kĩ thuật điều khiển - tự động hoá

20 Phan Minh Khoa 21/08/2003 ĐH BÁCH KHOA Kĩ thuật ô tô

21 Nguyễn Ngọc Quý 13/06/2003 ĐH BÁCH KHOA Khoa học máy tính

22 Phan Đức Đạt 24/11/2003 ĐH BÁCH KHOA Kĩ thuật máy tính

23 Trần Đăng Bình 30/03/2003 ĐH BÁCH KHOA Công nghệ ô tô

24 Nguyễn Hữu Lộc 18/03/2003 ĐH BÁCH KHOA Kĩ thuật ô tô

25 Trần Tiến Đạt 08/07/2003 ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN 1 Quản trị kinh doanh

26 Nguyễn Hưng Yên 03/03/2003 ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN Khoa học máy tính và CNTT

27 Nguyễn Việt Dũng 15/06/2003 ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN Khoa học vật liệu

28 Đào Công Toàn 12/09/2003 ĐH KINH TẾ Kinh doanh quốc tế

29 Nguyễn Phùng Thanh Vinh 01/02/2003 ĐH KINH TẾ Quản trị kinh doanh

30 Đinh Nguyễn Hoàng Gia 23/03/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Kĩ thuật máy tính

31 Trương Quang Nghĩa 24/09/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Khoa học máy tính

32 Lê Minh Hùng 26/06/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN An toàn thông tin

33 Hoàng Gia Bảo 29/04/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN An toàn thông tin (CLC)

34 Nguyễn Thúc Bảo 30/10/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Kĩ thuật phần mềm (CLC)

35 Phạm Quốc Danh 14/02/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Kĩ thuật phần mềm

36 Cao Nhật Thắng 24/12/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Kĩ thuật máy tính

37 Trần Thành Quý 12/10/2003 ĐH KINH TẾ LUẬT Quản trị kinh doanh

38 Nguyễn Thị Trà My 21/01/2003 ĐH KINH TẾ LUẬT Maketting (CLC)

39 Trần Tấn Lộc 20/06/2003 ĐH KINH TẾ LUẬT Kinh tế học

40 Nguyễn Cao Gia Bảo 01/02/2003 ĐH KINH TẾ LUẬT Toán kinh tế (CLC)

41 Ngô Hoàng Như 29/11/2003 ĐH TÀI CHÍNH MARKETING Bất động sản

42 Nguyễn Thành Trung 09/07/2003 ĐH TÀI CHÍNH MARKETING Quản trị kinh doanh

43 Thân Phú Sĩ 21/11/2003 ĐH FPT 1 Trí tuệ nhân tạo
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1 Đặng Minh Cường 27/12/2003 ĐH Y DƯỢC TP.HCM DƯỢC HỌC

2 Nguyễn Vân Ngọc Châu 19/04/2003 ĐH Y DƯỢC TP.HCM Y KHOA

3 Thái Thục Đoan 24/12/2002 ĐH Y DƯỢC TP.HCM DƯỢC HỌC

4 Vũ Lê Gia Khánh 21/05/2003 ĐH Y DƯỢC TP.HCM Y KHOA

5 Nguyễn Khánh Linh 07/10/2003 ĐH Y DƯỢC TP.HCM DƯỢC HỌC

6 Nguyễn Hoàng Lệ Mi 04/09/2003 ĐH Y DƯỢC TP.HCM DƯỢC HỌC

7 Lê Nguyên Minh 18/10/2003 ĐH Y DƯỢC TP.HCM Y KHOA

8 Hồ Đình Nguyên 23/12/2003 ĐH Y DƯỢC TP.HCM Y KHOA

9 Đổng Huỳnh Tấn Phát 04/11/2003 ĐH Y DƯỢC TP.HCM DƯỢC HỌC

10 Trần Tấn Thời 17/03/2003 ĐH Y DƯỢC TP.HCM Y KHOA

11 Nguyễn Lê Anh Thư 13/10/2003 ĐH Y DƯỢC TP.HCM Y KHOA

12 Trần Ánh Thư 19/02/2003 ĐH Y DƯỢC TP.HCM XÉT NGHIỆM

13 Lê Hồ Phương Uyên 01/08/2003 ĐH Y DƯỢC TP.HCM DƯỢC HỌC

14 Phạm Thanh Vinh 05/11/2003 ĐH Y DƯỢC TP.HCM Y KHOA

15 Trần Huỳnh Quang Dương 16/10/2003 ĐH Y PHẠM NGỌC THẠCH Y KHOA

16 Cù Huy Đạt 25/12/2003 ĐH Y PHẠM NGỌC THẠCH Y KHOA

17 Hoàng Đặng Việt Hà 05/12/2003 ĐH Y PHẠM NGỌC THẠCH Y KHOA

18 Vũ Trần Minh Huy 10/09/2003 ĐH Y PHẠM NGỌC THẠCH Y KHOA

19 Trần Châu Bảo Hưng 28/12/2003 ĐH Y PHẠM NGỌC THẠCH Y KHOA 

20 Cao Nhất Nam 19/08/2003 ĐH Y PHẠM NGỌC THẠCH RĂNG - HÀM - MẶT

21 Lưu Thái Bảo Ngọc 18/07/2003 ĐH Y PHẠM NGỌC THẠCH Y KHOA

22 Vũ Trần Đan Tâm 11/08/2003 ĐH Y PHẠM NGỌC THẠCH Y KHOA

23 Ngô Văn Tấn 04/09/2003 ĐH Y PHẠM NGỌC THẠCH Y KHOA

24 Ngô Minh Thế 26/01/2003 ĐH Y PHẠM NGỌC THẠCH Y KHOA

25 Vũ Đức Thịnh 16/07/2003 ĐH Y PHẠM NGỌC THẠCH RĂNG - HÀM - MẶT

26 Hồ Thị Đoan Thùy 28/08/2003 ĐH Y PHẠM NGỌC THẠCH Y KHOA

27 Đinh Ngọc Châu Thư 19/11/2003 ĐH Y PHẠM NGỌC THẠCH Y KHOA

28 Nguyễn Mai Nhật Linh 24/08/2003 KHOA Y ĐH QG TP.HCM 01 Y KHOA

29 Lê Hữu Anh 18/03/2003 ĐH Y DƯỢC HUẾ RĂNG - HÀM - MẶT

30 Phan Công Tuệ Tâm 02/03/2003 ĐH Y DƯỢC HUẾ Y KHOA

31 Lê Thành Đạt 20/09/2003 ĐH Y DƯỢC CẨN THƠ RĂNG - HÀM - MẶT
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32 Phạm Đỗ Hoài Thương 11/09/2003 ĐH Y DƯỢC CẨN THƠ Y KHOA

33 Phạm Phi Long 30/11/2003 ĐH Y THÁI NGUYÊN 01 Y KHOA

34 Hoàng Ngọc Hải Đăng 25/02/2003 ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH Y KHOA

35 Phùng Quang Nghĩa 20/01/2003 ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH Y KHOA

36 Phan Anh Duy 30/01/2003 ĐH BÁCH KHOA TP.HCM CN SINH HỌC

37 Dương Trọng Phúc 04/07/2003 ĐH BÁCH KHOA TP.HCM KH MÁY TÍNH

38 Đinh Phạm Anh Thư 03/12/2003 ĐH BÁCH KHOA TP.HCM CN THỰC PHẨM

39 Âu Ngọc Yến Nhi 16/10/2003 ĐH KHTN TP.HCM CN SINH HỌC

40 Đỗ Tâm Như 17/07/2003 ĐH KHTN TP.HCM HÓA HỌC 

41 Đỗ Xuân Thắng 17/10/2003 ĐH KHTN TP.HCM SINH HỌC

42 Nguyễn Thái Việt Hà 10/06/2003 ĐH KINH TẾ TP.HCM 01 KD QUỐC TẾ

1 Nguyễn Văn Hiệp 01/03/2003 ĐH NGOẠI THƯƠNG CS2 TPHCM KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

2 Quách Đình Anh Minh 26/08/2003 ĐH NGOẠI THƯƠNG CS2 TPHCM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CLC

3 Ngô Thị Cẩm Nhung 20/05/2003 ĐH NGOẠI THƯƠNG CS2 TPHCM QUẢN TRỊ KINH DOANH CLC

4 Đặng Thị Mai Phương 18/07/2003 ĐH NGOẠI THƯƠNG CS2 TPHCM KẾ TOÁN

5 Nguyễn Mạnh Quân 07/09/2003 ĐH NGOẠI THƯƠNG CS2 TPHCM NGÂN HÀNG & TÀI CHÍNH QT CLC

6 Hồ Ngọc Bảo Quỳnh 11/03/2003 ĐH NGOẠI THƯƠNG CS2 TPHCM KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

7 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 13/08/2003 ĐH NGOẠI THƯƠNG CS2 TPHCM KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

8 Lê Văn Thiện 16/08/2003 ĐH NGOẠI THƯƠNG CS2 TPHCM QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

9 Phan Quốc An 21/07/2003 ĐH BÁCH KHOA TPHCM KHOA HỌC MÁY TÍNH CLC

10 Nguyễn Trần Đắc Đạt 18/08/2003 ĐH BÁCH KHOA TPHCM KỸ THUẬT Ô TÔ

11 Trần Quang Đức Hòa 09/09/2003 ĐH BÁCH KHOA TPHCM KỸ THUẬT ROBOT

12 Võ Gia Huy 30/10/2003 ĐH BÁCH KHOA TPHCM KIẾN TRÚC

13 Lê Trần Nguyên Khoa 19/03/2003 ĐH BÁCH KHOA TPHCM KHOA HỌC MÁY TÍNH CLC

14 Lê Quốc Minh 28/03/2003 ĐH BÁCH KHOA TPHCM KỸ THUẬT ĐIỆN

15 Phan Tiểu Minh 26/12/2003 ĐH BÁCH KHOA TPHCM KỸ THUẬT XÂY DỰNG

16 Lê Việt Tùng 13/12/2003 ĐH BÁCH KHOA TPHCM KHOA HỌC MÁY TÍNH CLCA

17 Phạm Lý Xuân Trường 06/01/2003 ĐH BÁCH KHOA TPHCM CƠ ĐIỆN TỬ - KỸ THUẬT ROBOT

18 Trần Đỗ Quỳnh Anh 19/11/2003 ĐH KINH TẾ TPHCM KINH DOANH QUỐC TẾ

19 Mai Hoàng Gia Bảo 10/10/2003 ĐH KINH TẾ TPHCM KINH DOANH QUỐC TẾ

20 Lê Ngọc Triều Duyên 09/10/2003 ĐH KINH TẾ TPHCM QUẢN TRỊ KINH DOANH

21 Trần Đình Hòa 09/05/2003 ĐH KINH TẾ TPHCM QUẢN TRỊ KINH DOANH

22 Nguyễn Phúc Minh 15/05/2003 ĐH KINH TẾ TPHCM KINH DOANH QUỐC TẾ

23 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 12/10/2003 ĐH KINH TẾ TPHCM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

24 Trương Bùi Hà Tiên 25/01/2003 ĐH KINH TẾ TPHCM KINH DOANH QUỐC TẾ

25 Trương Tiến Thành 30/09/2003 ĐH KINH TẾ TPHCM QUẢN TRỊ KINH DOANH

26 Phan Thị Phương Thảo 20/11/2003 ĐH KINH TẾ TPHCM KINH DOANH QUỐC TẾ

27 Trương Nguyễn Phương Thy 21/07/2003 ĐH KINH TẾ TPHCM KẾ TOÁN

28 Phan Đào Lê Vy 16/10/2003 ĐH KINH TẾ TPHCM KINH DOANH QUỐC TẾ

29 Phạm Ngọc Trí Nhân 01/10/2003 ĐH KINH TẾ LUẬT TPHCM KINH TẾ LUẬT
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30 Đào Minh Quan 19/12/2003 ĐH KINH TẾ LUẬT TPHCM KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

31 Trần Thu Thảo 03/10/2003 ĐH KINH TẾ LUẬT TPHCM KINH DOANH QUỐC TẾ CLCA

32 Dương Thị Minh Thư 16/10/2003 ĐH KINH TẾ LUẬT TPHCM QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

33 Võ Thị Bích Trâm 22/04/2003 ĐH KINH TẾ LUẬT TPHCM KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

34 Phạm Ngọc Linh 04/11/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TPHCM KỸ THUẬT PHẦN MỀM

35 Ngô Cao Lộc 09/03/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TPHCM KHOA HỌC MÁY TÍNH

36 Nguyễn Phạm Thanh Phong 15/07/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TPHCM KỸ THUẬT PHẦN MỀM CLC

37 Phạm Duy Thông 18/04/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TPHCM KỸ THUẬT PHẦN MỀM CLC

38 Vũ Đức Trường 06/04/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TPHCM KỴ THUẬT PHẦN MỀM

39 Nguyễn Mai Minh Châu 06/08/2003 ĐH QUỐC TẾ ĐHQG TPHCM QUẢN TRỊ KINH DOANH

40 Nguyễn Ngọc Dung 30/09/2003 ĐH QUỐC TẾ ĐHQG TPHCM NGÔN NGỮ ANH

41 Đặng Lâm Hoàng Nhi 15/10/2003 ĐH QUỐC TẾ ĐHQG TPHCM NGÔN NGỮ ANH

42 Trịnh Minh Trung 18/06/2003 ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TPHCM01 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CLC

43 Lê Huỳnh Xuân Nguyên 30/04/2003 ĐH SÀI GÒN TPHCM 01 SƯ PHẠM TOÁN

STT NGÀY SINH NGÀNH TRÚNG TUYỂN

1 NGUYỄN VĂN HÙNG 17/02/2003 ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NGHIỆP VỤ CẢNH SÁT

2 VÕ THIỆN TÀI 23/10/2003 ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NGHIỆP VỤ CẢNH SÁT

3 NGUYỄN MINH TÚ 04/06/2003 ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN NGHIỆP VỤ AN NINH

4 TRẦN ĐĂNG KHOA 05/06/2003 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM KHOA HỌC MÁY TÍNH 

5 NGUYỄN MINH QUÂN 16/07/2003 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

6 NGUYỄN XUÂN SƠN 28/08/2003 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM KỸ THUẬT MÁY TÍNH

7 BÙI NGUYỄN NHẬT TÀI 08/12/2003 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM CƠ KHÍ – CƠ ĐIỆN TỬ

8 TRẦN VIỆT TRÍ 16/04/2003 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM MÔI TRƯỜNG

9 NGUYỄN ĐỨC PHÚ VINH 04/10/2003 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM KĨ THUẬT Ô TÔ

10 ĐỖ TIẾN ĐẠT 25/11/2003 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM CƠ KHÍ

11 HUỲNH TRUNG KIÊN 01/05/2003 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

12 LÊ ĐẶNG TRIẾT KHA 08/02/2003 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM KHOA HỌC MÁY TÍNH

13 NGUYỄN NGỌC GIA BẢO 25/02/2003 ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

14 VŨ THIÊN BẢO 23/12/2003 ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

15 HOÀNG MINH CHÂU 08/04/2003 ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KẾ TOÁN

16 NGUYỄN TRÍ HẢI 27/03/2003 ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KẾ TOÁN

17 LÊ NHƯ HOÀNG 22/09/2003 ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

18 ĐÀO ĐẠI CHÍ 30/07/2003
ĐẠI HỌC CÔNG NGỆ THÔNG 

TIN
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

19 HỒ ĐÌNH DUY 06/08/2003
ĐẠI HỌC CÔNG NGỆ THÔNG 

TIN
KHOA HỌC MÁY TÍNH

20 ĐỖ HUYỀN TRÂN 15/05/2003 ĐẠI HỌC LUẬT 1 QUẢN TRỊ LUẬT

21 ĐỖ TRẦN ĐỨC HUY 22/07/2003 ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

22 TRẦN NGỌC TÚ 05/09/2003 ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÀNH TOÁN HỌC

23 NGUYỄN TUẤN PHONG 28/03/2003 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 1 KHOA Y-DƯỢC HỌC

24 PHAN NHẤT LONG 18/10/2003 ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG 1 LOGICTICS

25 TRỊNH HOÀNG NHƯ Ý 19/08/2003 ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

26 NGUYỄN HOÀNG YẾN 15/08/2003 ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT KẾ TOÁN

27 PHẠM THỊ LAN ANH 26/04/2003 ĐẠI HỌC KINH TẾ -LUẬT KẾ TOÁN 

28 VƯƠNG MINH HÀO 19/07/2003 ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
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29 NGUYỄN THỊ MỘNG HUYỀN 25/01/2003 ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

30 ĐẶNG HUY DIỆU 12/04/2003 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

31 NGUYỄN TẤN ĐẠT 13/08/2003 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

32 NGUYỄN TRẦN QUỐC HUY 12/12/2003 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

33 NGUYỄN NHẬT MINH 09/11/2003 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA

34 CAO VĂN QUÝ 18/01/2003 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ 

35 NGUYỄN NGỌC SỸ 26/02/2003 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KỸ THUẬT Ô TÔ

36 ĐỖ KHOA TÂN 21/01/2003 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

37 NGUYỄN PHƯƠNG ANH TÚ 27/12/2003 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

38 PHÙNG MẠNH THẮNG 16/11/2003 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

39 DƯƠNG THẾ TRỌNG 04/03/2003 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KỸ THUẬT Ô TÔ

40 ĐẶNG TRỌNG THẮNG 08/08/2003
ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH 

MAKETTING
QUẢN TRỊ KINH DOANH

41 TRẦN QUANG TRUNG 15/05/2003
ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH 

MAKETTING
MARKETING 

42 PHẠM NGỌC ANH KHOA 06/04/2003
ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH 

MARKETING
TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

43 LÊ THỊ QUỲNH NHI 17/12/2003
ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH 

MARKETING
TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

44 NGUYỄN NGỌC QUỲNHANH 30/11/2003 ĐAỊ HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH 1 QUẢN TRỊ KINH DOANH

45 TRẦN ĐỨC HUY 08/07/2003 ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1 KĨ THUẬT PHẦN MỀM

STT Trường Ngành

1 Bùi Ngọc Toàn An Ninh Nhân Dân Nghiệp Vụ An Ninh

2 Thân Thanh Tùng Cảnh Sát Nghiệp Vụ Cảnh Sát

3 Nguyễn Minh Châu Bách Khoa HCM Logistic

4 Nguyễn Tiến Đức Bách Khoa HCM Kỹ Thuật Nhiệt

5 Nguyễn Gia Hiển Bách Khoa HCM Kỹ Thuật Xây Dựng

6 Đinh Vũ Hiếu Bách Khoa HCM KT Điện

7 Đoàn Trung Nguyên Bách Khoa HCM Điều Khiển Tự Động 

8 Phạm Duy Phúc Bách Khoa HCM Kỹ Thuật Điện

9 Thái Thị Ngọc Anh Kinh Tế Luật Kinh Tế học

10 Nguyễn Hoàng Nhật Huy Kinh Tế Luật Marketing

11 Lý Chi Kiệt Kinh Tế Luật Tài Chính - Ngân Hàng

12 Phạm Nguyễn Uyên Khanh Kinh Tế Luật Tài Chính - Ngân Hàng

13 Phan Hoàng Anh Khôi Kinh Tế Luật Marketing

14 Hoàng Gia Linh Kinh Tế Luật Tài Chính - Ngân Hàng

15 Ngô Thị Phương Linh Kinh Tế Luật QTKD

16 Nguyễn Thảo Ngân Kinh Tế Luật Marketing

17 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Kinh Tế Luật Marketing

18 Nguyễn Phú Quý Kinh Tế Luật Kinh Doanh Quốc Tế

19 Võ Trương Việt Thi Kinh Tế Luật Luật (TC-NH)

20 Nguyễn Ngọc Minh Châu Kinh Tế HCM Luật Thương Mại

21 Trương Đặng Hồng Dương Kinh Tế HCM Kinh Doanh Quốc Tế

22 Nguyễn Danh Đức Kinh Tế HCM Tài Chính - Ngân Hàng

23 Nguyễn Quách Nghi Lâm Kinh Tế HCM Tài Ghính - Ngân Hàng

24 Đào Nguyệt Minh Kinh Tế HCM Kinh Tế

25 Châu Tuyết Hoa Kinh Tế HCM Kế Toán

26 Tô Thảo Nguyên Kinh Tế HCM Hệ Thống Thông Tin

27 Trần Ngọc Quỳnh Như Kinh Tế HCM QTKD
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28 Nguyễn Kiều Thụy Quân Kinh Tế HCM Kinh Doanh Quốc Tế

29 Trần Thảo Tâm Kinh Tế HCM Kinh Doanh Quốc Tế

30 Trần Phúc Hoàng Duy Công Nghệ Thông Tin An Toàn Thông Tin

31 Phí Khánh Quang Quốc Tế ĐHQG Logistic

32 Hồ Xuân Sơn Quốc Tế ĐHQG QTKD

33 Phan Anh Tín Quốc Tế ĐHQG QTKD

34 Phan Thành Trung Quốc Tế ĐHQG Tài Chính - Ngân Hàng

35 Đỗ Trần Phương Nghi Luật QT Luật

36 Hà Gia Bảo Bách Khoa Đà Nẵng CNTT

37 Trần Gia Huy Sư Phạm Kỹ Thuật CNTT

38 Mai Nguyễn Nhật Nam Sư Phạm Kỹ Thuật CNTT

39 Trần Thị Minh Hiếu Văn Lang Thiết Kế Nội Thất

40 Phạm Thị Kim Huệ Tôn Đức Thắng Ngôn Ngữ Anh

41 Phạm Thị Thảo Ngọc Rmit Logistic

42 Trương Thy Quỳnh Rmit Digital marketing

43 Nguyễn Thị Thanh Tâm Tài Chính Marketing QTKD

44 Phan Ngọc Trâm Ngân Hàng Tài Chính- Ngân Hàng

1 Bùi Đức Huy 20/05/2003 ĐH BÁCH KHOA TPHCM KT CƠ KHÍ

2 Nguyễn Đức Huy 09/04/2003 ĐH BÁCH KHOA TPHCM CƠ KỸ THUẬT

3 Trương Minh Quân 14/03/2003 ĐH BÁCH KHOA TPHCM XÂY DỰNG

4 Lê Minh Nhật 09/12/2003 ĐH BÁCH KHOA TPHCM CƠ KHÍ

5 Hà Huy Trung Quân 12/04/2003 ĐH BÁCH KHOA TPHCM CƠ KỸ THUẬT

6 Lăng Vũ Trọng Thành 22/07/2003 ĐH BÁCH KHOA TPHCM QL TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

7 Vũ Hán Thùy Trang 11/08/2003 ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TPHCM HÓA HỌC

8 Nguyễn Thị Kim Thoa 14/05/2003 ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TPHCM HÓA HỌC

9 Đinh Hoàng Trang 19/07/2003 ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TPHCM HẢI DƯƠNG HỌC

10 Nguyễn Hồng Hải Phượng 15/04/2003 ĐH KINH TẾ LUẬT TPHCM LUẬT KINH TẾ

11 Lê Hiếu Nhân 28/11/2003 ĐH KINH TẾ LUẬT TPHCM LUẬT KINH TẾ

12 Ngô Thế Anh 05/12/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TPHCM MẠNG MT TRUYỀN THÔNG

13 Đỗ Hoàng Minh 15/10/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TPHCM PHẦN MỀM MÁY TÍNH

14 Đặng Nguyên Phúc 24/09/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TPHCM PHẦN MỀM MÁY TÍNH

15 Hoàng Đình Vinh 11/09/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TPHCM PHẦN MỀM MÁY TÍNH

16 Ngô Thế Anh 05/12/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TPHCM MẠNG MT TRUYỀN THÔNG

17 Nguyễn Ngọc Minh Châu 20/09/2003 ĐH QUỐC TẾ TPHCM TOÁN ỨNG DỤNG

18 Lê Hoàng Gia Hân 03/06/2003 ĐH QUỐC TẾ TPHCM CN THỰC PHẨM

19 Trần Bích Khuê 24/06/2003 ĐH QUỐC TẾ TPHCM 05 NGÔN NGỮ ANH

20 Bùi Hoàng Nhã Quyên 24/12/2003 ĐH QUỐC TẾ TPHCM QT KINH DOANH

21 Hà Ngọc Minh Tâm 23/12/2003 ĐH QUỐC TẾ TPHCM KT Y SINH

22 Nguyễn Tuấn Anh 13/04/2003 ĐH KINH TẾ TPHCM MAKETING

23 Ngô Thị Mỹ Nhung 29/08/2003 ĐH KINH TẾ TPHCM 03 QT KINH DOANH

24 Lê Thị Thục Vân 21/12/2003 ĐH KINH TẾ TPHCM MAKETING

25 Nguyễn Bá Lộc 28/12/2003 ĐH KIẾN TRÚC TPHCM 01 QL XÂY DỰNG

NGÀNH TRÚNG TUYỂN
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26 Nguyễn Việt Hùng 17/06/2003 HV HẢI QUÂN CHỈ HUY THAM MƯU

27 Lê Thành Trung 26/07/2003 HV HẢI QUÂN CHỈ HUY THAM MƯU

28 Trần Công Quỳnh 21/08/2003 ĐH LUẬT TPHCM 01 LUẬT

29 Lương Ngọc Hân 28/12/2003 ĐH NGÂN HÀNG TPHCM TC NGÂN HÀNG

30 Lương Phạm Diệu Hiền 02/12/2003 ĐH NGÂN HÀNG TPHCM QT KINH DOANH

31 Vương Tâm Toàn 08/10/2003 ĐH NGÂN HÀNG TPHCM QT KINH DOANH

32 Nguyễn Hữu Sơn 10/04/2003 ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM HT NHÚNG

33 Nguyễn Hoàng Tú Anh 14/09/2003 ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM CNKT XÂY DỰNG

34 Phạm Quốc Cường 18/11/2003 ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM KT NHIỆT

35 Võ Giáp Thanh Tín 22/01/2003 ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM CNKT XÂY DỰNG

36 Phạm Quốc Trung 27/06/2003 ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM KẾ TOÁN

37 Trịnh Ngọc Hân 12/12/2003 ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM QL CÔNG

38 Phạm Thị Kim Anh 15/12/2003 ĐH TÀI CHÍNH MAKRTING TPHCM QT KINH DOANH

39 Lê Tuấn Hưng 13/01/2003 ĐH TÀI CHÍNH MAKRTING TPHCM KD QUỐC TẾ

40 Trương Chế Quang Hậu 06/01/2003 ĐH CÔNG NGHIỆP TPHCM KT NHIỆT

41 Đỗ Nguyễn Minh Thảo 20/02/2003 ĐH CÔNG NGHIỆP TPHCM KẾ TOÁN

42 Lê Văn Tiến 10/12/2003 ĐH KINH TẾ TÀI CHÍNH TPHCM QT KINH DOANH

43 Nguyễn Thị Thùy Trang 16/05/2003 ĐH KINH TẾ TÀI CHÍNH TPHCM LUẬT KINH TẾ

1 Nguyễn Thùy Dung 02/08/2003 ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 1 Kinh tế đối ngoại

2 Trần Phạm Nhật Anh 24/11/2003 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Kỹ thuật máy tính

3 Lê Quốc Bình 08/05/2003 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Điện tử

4 Đỗ Hữu Anh Hào 14/06/2003 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Kỹ thuật điện

5 Đỗ Long Nhật 11/09/2003 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Kỹ thuật điện

6 Phạm Đức Trung 20/02/2003 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Kỹ thuật máy tính

7 Đào Thị Minh Châu 04/09/2003 ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM Marketing

8 Phan Thái Ngân 31/12/2003 ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM Kế toán

9 Trần Thị Huỳnh Như 19/10/2003 ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM Kiểm toán

10 Nguyễn Hồ Khả Tú 07/03/2003 ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM Kinh tế 

11 Trần Thanh Tùng 19/04/2003 ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM Tài chính ngân hàng CLC

12 Lê Minh Trí 08/11/2003 ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM Marketing

13 Nguyễn Ngọc An 14/02/2003 ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT Kiểm toán

14 Trịnh Gia Linh 18/12/2003 ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT Kế toán

15 Vòng Hồ Thiên Nhạn 21/12/2003 ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT Quản trị kinh doanh

16 Trần Minh Thành 04/09/2003 ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT Marketing

17 Nguyễn Thị Thùy Trang 04/11/2003 ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT Tài chính ngân hàng CLC

18 Lều Huy Đức 11/01/2003 ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 1 Máy tính và công nghệ thông tin

19 Lương Thùy Dương 30/05/2003 ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐHQG Quản trị kinh doanh

20 Đậu Trần Nguyệt Hân 05/09/2003 ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐHQG Quản trị kinh doanh

21 Nguyễn Thị Thanh Hương 08/02/2003 ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐHQG Ngôn Ngữ Anh

22 Nguyễn Phương Trà My 27/07/2003 ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐHQG Quản trị kinh doanh

23 Cao Vương Quyền 14/03/2003 ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐHQG Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

24 Vũ Thị Trúc Quỳnh 28/05/2003 ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐHQG Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

25 Nguyễn Thị Thu Thảo 09/08/2003 ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐHQG Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

26 Nguyễn Thị Giao Uyên 10/05/2003 ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐHQG Quản trị kinh doanh
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27 Lê Xuân Vy 21/11/2003 ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐHQG Ngôn ngữ Anh

28 Nguyễn Lê Hà Vy 10/12/2003 ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐHQG Quản trị kinh doanh

29 Lê Hoàn Minh Đăng 28/04/2003 ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT Thương mại điện tử

30 Trần Tiến Phương 06/03/2003 ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT Công nghệ thông tin

31 Bùi Đăng Phúc 28/01/2003 ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN1 Khoa học máy tính CLC

32 Trần Như Khanh 09/07/2003 ĐẠI HỌC LUẬT HCM Luật

33 Phạm Hoàng Long 28/11/2003 ĐẠI HỌC LUẬT HCM Luật

34 Nguyễn Trần Hải Anh 11/06/2003 ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG Bảo hiểm- Tài chính- Ngân hàng

35 Đinh Hoàng Thành 23/06/2003 ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG Tài chính ngân hàng 

36 Phạm Doãn Hậu 15/06/2003 ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC 1 Thiết kế đồ họa

37 Nguyễn Khánh Quyên 16/05/2003 ĐẠI HỌC SÀI GÒN 1 Sư phạm Tiếng Anh

38 Hồ Minh Yến 25/01/2003 ĐẠI HỌC MỞ HCM 1 Ngôn ngữ Anh CLC

39 Đỗ Thành Long 10/11/2003 ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC 1 Khoa học máy tính

40 Nguyễn Phước Thành 23/02/2003 ĐẠI HỌC FPT Trí tuệ nhân tạo

41 Đỗ Phú Trọng 27/12/2002 ĐẠI HỌC FPT Kỹ thuật phần mềm

42 Phan Lê Việt Nhật 26/10/2003 ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI 1 Sư phạm Tiếng Anh

43 Nguyễn Doãn Hoàng Đức 03/10/2003 ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH Marketing

44 Lê Xuân Thành 09/04/2003 ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH Tài chính quốc tế

1 Trần Quế Anh 16/11/2003 ĐH.Y DƯỢC TP.HCM DƯỢC HỌC

2 Phan Thanh Trúc 08/10/2003 ĐH.Y DƯỢC TP.HCM DƯỢC HỌC

3 Phạm Trúc Vy 01/05/2003 ĐH.Y DƯỢC TP.HCM ĐIỀU DƯỠNG

4 Nguyễn Bảo Trinh 10/02/2003 ĐH.Y DƯỢC TP.HCM DINH DƯỠNG

5 Nguyễn Tấn Đạt 28/04/2003 ĐH.Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH1 Y ĐA KHOA

6 Võ Thành Hoàng Hải 03/12/2003 KHOA Y ĐHQGTP.HCM RĂNG HÀM MẶT

7 Trần Vũ Hoàng Huy 16/11/2003 KHOA Y ĐHQGTP.HCM Y ĐA KHOA

8 Trần Bá Hoàng Anh 01/07/2003 KHOA Y ĐHQGTP.HCM RĂNG HÀM MẶT

9 Nguyễn Viết Đỗ Hải 10/10/2003 HỌC VIỆN QUÂN Y 1 Y ĐA KHOA

10 Võ Phương Quỳnh Giao 31/10/2003 ĐH BÁCH KHOA TP.HCM 1 KT MÔI TRƯỜNG

11 Phạm Thanh Ngân 03/03/2003 ĐH KH TỰ NHIÊN TP.HCM HÓA HỌC

12 Trần Hoàng Khánh Đoan 23/10/2003 ĐH KH TỰ NHIÊN TP.HCM HÓA HỌC

13 Lê Tuyết Nhi 08/09/2003 ĐH KH TỰ NHIÊN TP.HCM HÓA HỌC

14 Đinh Ngọc Thiên Lộc 01/07/2003 ĐH KH TỰ NHIÊN TP.HCM HÓA HỌC

15 Trần Thị Quý Hương 28/07/2003 ĐH KH TỰ NHIÊN TP.HCM CN SINH HỌC CLC

16 Trần Minh Tuấn 20/01/2003 ĐH KH TỰ NHIÊN TP.HCM CN SINH HỌC CLC

17 Trần Thảo Phương 25/05/2003 ĐH KINH TẾ TP.HCM 1 QUẢN LÍ CÔNG

18 Lê Khánh An 24/02/2003 ĐH SƯ PHẠM TP.HCM 1 HÓA HỌC

19 Phạm Thị Ngọc Huệ 13/06/2003 ĐH.SP KĨ THUẬT TP.HCM CN THỰC PHẨM

20 Đinh Thị Thúy Quỳnh 24/07/2003 ĐH.SP KĨ THUẬT TP.HCM CN THÔNG TIN

21 Nguyễn Mai Thúy An 27/02/2003 ĐH Y TRÀ VINH Y ĐA KHOA

22 Hà Hiếu Minh 22/09/2003 ĐH Y TRÀ VINH Y ĐA KHOA

23 Vũ Xuân Tùng 30/12/2003 ĐH.QUỐC TẾ TP.HCM 1 CN SINH HỌC 
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24 Phạm Văn Nguyễn 08/01/2003 ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH Y ĐA KHOA

25 Đặng Đình Quý 26/05/2003 ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH DƯỢC

26 Nguyễn Thị Kim Quyên 18/10/2003 ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH Y ĐA KHOA

27 Nguyễn Xuân Hoàng 20/11/2003 ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH Y ĐA KHOA

28 Nguyễn Hoàng Nam 02/01/2003 ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH DƯỢC

29 Nguyễn Nhựt Chương 13/04/2003 ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH Y ĐA KHOA

30 Hồ Quỳnh Giao 24/10/2003 ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH DƯỢC

31 Hoàng Đức Tuấn 19/11/2003 ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH Y ĐA KHOA

32 Nguyễn Vũ Mai An 17/07/2003 ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH Y ĐA KHOA

33 Phan Nhật Anh Khoa 19/01/2003 ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH Y ĐA KHOA

34 Yoon Ja Seong (Gia Sơn)18/09/2003 ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH Y ĐA KHOA

35 Nguyễn Hữu Nguyễn 16/01/2003 ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH Y ĐA KHOA

36 Nguyễn Ngọc Gia Nguyên 03/01/2003 ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH Y ĐA KHOA

37 Quách Phương Thảo 20/08/2003 ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH Y ĐA KHOA

38 Nguyễn Võ Huỳnh Nhi 08/10/2003 ĐH HỒNG BÀNG Y ĐA KHOA

39 Trần Linh Đan 29/09/2003 ĐH HỒNG BÀNG RĂNG HÀM MẶT

40 Trần Anh Khôi 05/10/2003 ĐH VĂN LANG DƯỢC

41 Phạm Hồng Quân 22/02/2003 ĐH VĂN LANG RĂNG HÀM MẶT

42 Phạm Bình Nguyên 23/02/2003 ĐH DUY TÂN ĐÀ NẴNG 1 Y ĐA KHOA

1 NGUYỄN ĐỨC MINH 14/12/2003 ĐH BÁCH KHOA TP HCM KĨ THUẬT HÀNG KHÔNG

2 LÊ HÒA PHƯƠNG27/02/2003 ĐH BÁCH KHOA TP HCM KIẾN TRÚC (CLC)

3 HỒ TẤN DŨNG 05/01/2003 ĐH KINH TẾ TP HCM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

4 THÁI HẢI NHƯ 26/09/2003 ĐH KINH TẾ HCM THỐNG KÊ KINH TẾ

5 TRƯƠNG TẤN SANG 25/08/2003 ĐH KINH TẾ HCM QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 NGUYỄN MINH HIẾU 22/07/2003 ĐH KINH TẾ LUẬT HCM LUẬT DÂN SỰ

7 LÊ HẢI MY 14/08/2003 ĐH KINH TẾ LUẬT HCM MARKETING

8 TRẦN NGUYỄN KIM NGÂN 08/01/2003 ĐH KINH TẾ LUẬT HCM TOÁN KINH TẾ

9 LƯU THỊ THANH TUYỀN 04/06/2003 ĐH KINH TẾ LUẬT HCM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG (CLC)

10 CÙ THỊ PHƯƠNG THẢO 20/12/2003 ĐH KINH TẾ LUẬT HCM KẾ TOÁN

11 LÊ HOÀNG NGỌC ANH 21/04/2003 ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN1 NGÔN NGỮ TRUNG

12 TRẦN NGUYỄN THANH BÌNH 08/02/2003 ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN HCM 1 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CLC)

13 TRƯƠNG QUỐC KHÁNH 05/12/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ĐHQG HCM)AN NINH MẠNG

14 PHÙNG TRẦN THẾ NAM 04/12/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ĐHQG HCM)KHOA HỌC MÁY TÍNH (TRÍ TUỆ NHÂN TẠO)

15 TRẦN THANH TRIỀU 23/01/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ĐHQG HCM)AN TOÀN THÔNG TIN

16 LÊ NGỌC PHƯƠNG THÙY 14/02/2003 ĐH QUỐC TẾ (ĐHQG) QUẢN TRỊ KINH DOANH

17 ĐOÀN MINH QUẾ TRÂM 21/10/2003 ĐH QUỐC TẾ (ĐHQG) NGÔN NGỮ ANH

18 HUỲNH ANH ĐỨC 17/03/2003 ĐH SÀI GÒN QUẢN TRỊ KINH DOANH

19 NGUYỄN HỒNG THY 08/05/2003 ĐH SÀI GÒN NGÔN NGỮ ANH

20 TRẦN NGUYỄN NGỌC ANH 29/05/2003 ĐH LUẬT QUẢN TRỊ LUẬT

21 NGUYỄN NGỌC HỒNG MINH 14/11/2003 ĐH LUẬT LUẬT

22 NGUYỄN MẠNH TUYÊN 08/04/2003 ĐH LUẬT LUẬT

23 VŨ THANH VÂN 23/11/2003 ĐH LUẬT LUẬT

24 VŨ LÊ KIM OANH 17/01/2003 ĐH NGÂN HÀNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

25 HOÀNG THỊ MINH THƯ 26/10/2003 ĐH NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
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26 VÕ QUANG ĐẠT 29/11/2003 ĐH SƯ PHẠM KĨ THUẬT CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ

27 HUỲNH TRƯỜNG PHÚ 18/08/2003 ĐH SƯ PHẠM KĨ THUẬT CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT Ô TÔ (CLC)

28 TRẦN VĂN PHÚ 07/08/2003 ĐH SƯ PHẠM KĨ THUẬT CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

29 VŨ VIỆT AN 15/04/2003 ĐH TÀI CHÍNH MARKETING 1 TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

30 ĐÀO THỊ MAI ANH 23/12/2003 ĐH CÔNG NGHIỆP 1 MARKETING

31 NGUYỄN PHÚC MAI KHANH 27/09/2003 ĐH VIỆT ĐỨC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

32 PHẠM MINH TRÍ 20/08/2003 ĐH VIỆT ĐỨC KĨ THUẬT CƠ KHÍ

33 ĐỖ THỊ HỒNG NGỌC 05/11/2003 ĐH MỞ 1 NGÔN NGỮ ANH

34 ĐỖ PHÚC ĐỨC 13/07/2003 ĐH FPT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

35 NGUYỄN CẢNH NGUYÊN01/09/2003 ĐH FPT TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

36 NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN 25/12/2003 ĐH ĐỒNG NAI 1 SƯ PHẠM TOÁN

37 NGUYỄN NGỌC THẢO TIÊN 16/02/2003 ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC HCM QUẢN TRỊ KINH DOANH

38 BÙI NGUYỄN CÁT TƯỜNG 01/11/2003 ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC HCM HÀN QUỐC HỌC

39 PHAN THỊ KIM NGÂN 14/11/2003 ĐH VĂN LANG 1 KINH DOANH THƯƠNG MẠI

40 TRẦN ĐỒNG QUỐC BẢO 15/04/2003 ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM 1 CÔNG NGHỆ Ô TÔ

41 PHÙNG KHÁNH MINH 26/07/2003 ĐH RMIT QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

42 NGUYỄN HỮU PHÚC 07/04/2003 ĐH RMIT KINH DOANH QUỐC TẾ

43 ĐẶNG DƯƠNG THANH TRÚC 11/11/2003 ĐH WESTERN SYDNEY UNIVERITY1 QUẢN TRỊ KINH DOANH

STT NGÀY SINH

TRƯỜNG TRÚNG TUYỂN -

SỐ LƯỢNG HỌC SINH 

TRÚNG TUYỂN

NGÀNH TRÚNG TUYỂN

1 NGUYỄN HỒNG HẢI 28/02/03 ĐH CÁNH SÁT NHÂN DÂN 1 NGHIỆP VỤ CẢNH SÁT

2 PHAN ĐĂNG HUY 25/12/03 ĐH BÁCH KHOA TP HCM KỸ THUẬT XÂY DỰNG

3 ĐẶNG QUANG HIỆP 20/11/03 ĐH BÁCH KHOA TP HCM KỸ THUẬT Y SINH

4 LÊ QUANG TUẤN ANH 26/08/03 ĐH BÁCH KHOA TP HCM KỸ THUẬT CƠ KHÍ

5 NGUYỄN MINH SANG 02/10/03 ĐH BÁCH KHOA TP HCM KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

6 NGUYỄN TRỌNG ANH TUẤN 15/05/03 ĐH KIẾN TRÚC KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG

7 LÊ QUANG THỊNH 15/08/03 ĐH KIẾN TRÚC KỸ THUẬT XÂY DỰNG

8 BÙI QUỐC TRUNG 08/06/03 ĐH QUỐC TẾ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

9 NGUYỄN THANH UYỂN NHI 02/06/03 ĐH QUỐC TẾ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

10 BÙI MINH ĐÔNG 06/08/03 ĐH QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

11 LÊ NGUYỄN VĂN PHÁT 02/11/03 ĐH QUỐC TẾ KHOA HỌC MÁY TÍNH

12 LỤC ĐỨC HIẾU 05/03/03 ĐH NGÂN HÀNG 1 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

13 PHẠM TRƯỜNG VŨ 06/10/03 ĐH SƯ PHẠM KĨ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

14 LÂM TRẦN CHÍ CÔNG 20/05/03 ĐH SƯ PHẠM KĨ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

15 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 11/04/03 ĐH SƯ PHẠM KĨ THUẬT CÔNG NGHỆ IN

16 ĐẶNG HỮU THẠCH 18/10/03 ĐH SƯ PHẠM KĨ THUẬT CHẾ TẠO MÁY

17 TRẦM ANH KHÔI 19/01/03 ĐH SƯ PHẠM KĨ THUẬT CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

18 TRẦN THỊ THẢO VY 12/01/03 ĐH TÔN ĐỨC THẮNG DƯỢC

19 NGUYỄN KIẾN CÁT TƯỜNG 21/05/03 ĐH TÔN ĐỨC THẮNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

20 NGUYỄN MẠNH LÂN 21/12/03 ĐH LUẬT TP HCM 1 LUẬT

21 PHẠM TRẦN HIẾU 13/02/03 ĐH TÀI CHÍNH - MARKETTING QUẢN TRỊ KINH DOANH

22 TRẦN THÁI THỊNH 19/04/03 ĐH TÀI CHÍNH - MARKETTING KINH DOANH QUỐC TẾ

23 NGUYỄN DANH THẮNG 09/07/03 ĐH FPT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

24 LÊ THIỀU KIỀU MY 14/03/03 ĐH FPT TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
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25 VŨ LÊ MINH 16/04/03 ĐH FPT KỸ THUẬT PHẦN MỀM

26 LÊ LÂM SINH 01/08/03 ĐH FPT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

27 CAO THỊ TUYẾT NGA 16/04/03 ĐH NÔNG LÂM 1 QUẢN TRỊ KINH DOANH

28 TRẦN HOÀNG CAO VÂN 16/01/03 ĐH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

29 DƯƠNG CHÍ HIẾU 15/08/03 ĐH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG THỦY LỢI

30 VŨ THÀNH VINH 03/09/03 ĐH PHAN THIẾT 1 LUẬT

31 PHẠM THU HÀ 29/06/03 ĐH ĐỒNG NAI 1 SƯ PHẠM TIỂU HỌC

32 ĐOÀN THỊ HÀ GIANG 04/09/03 ĐH CÔNG NGHỆ 1 MARKETTING

33 NGUYỄN MẠNH HIỆP 03/04/03 ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM KỸ THUẬT XÂY DỰNG

34 TÔ VĂN HÀO 19/12/03 ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

35 LƯU THỊ THANH THẢO 18/09/03 ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH DƯỢC

36 NGUYỄN HÀ MINH THƯ 24/04/03 ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH DƯỢC

37 VÕ THỊ HOÀI THƯƠNG 21/10/03 ĐH KINH TẾ - TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

38 PHẠM MINH CHÍNH 04/11/03 ĐH KINH TẾ - TÀI CHÍNH LUẬT KINH TẾ

39 HOÀNG HÀ NGỌC THỊNH 23/09/03 ĐH KINH TẾ - TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

40 CAO NGUYỄN THẢO MY 04/01/03 ĐH KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

41 NGUYỄN THANH DUY 30/09/03 ĐH VIỆT ĐỨC 1 KHOA HỌC MÁY TÍNH

42 LƯỜNG HÀ VŨ 17/09/03 VIỆN ISB - ĐH KINH TẾ 1 QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Đỗ Phạm Mỹ Duyên 01/03/2003 ĐH BÁCH KHOA Kỹ thuật xây dựng

2 Nguyễn Tuấn Hưng 26/08/2003 ĐH BÁCH KHOA khoa điện-điện tử

3 Nguyễn Tuấn Khanh 20/05/2003 ĐH BÁCH KHOA Quản lý công nghiệp

4 Trần Thanh Phương 18/07/2003 ĐH BÁCH KHOA Kỹ thuật hàng không

5 Trương Quỳnh Anh 07/09/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Kinh tế và quản lí công clc

6 Phạm Đức Hiếu 11/03/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Khoa học máy tính

7 Nguyễn Quang Hưng 13/08/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CNTT

8 Nguyễn Đức Tuấn Nguyên 16/08/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

9 Lương Đình Sơn 21/07/2003 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Kĩ thuật máy tính 

10 Văn Ngọc My 18/08/2003 ĐH KINH TẾ TPHCM Quản lý công

11 Thái Hoàng Mỹ Tâm 09/09/2003 ĐH KINH TẾ TPHCM Luật

12 Phạm Ngọc Đỉnh 30/10/2003 ĐH KINH TẾ-LUẬT Kế toán

13 Giang Từ Anh Thiện 19/03/2003 ĐH KINH TẾ-LUẬT Kế Toán CLC

14 Nguyễn Thị Cẩm Vân 28/03/2003 ĐH KINH TẾ-LUẬT Kinh tế

15 Hồ Ngọc Diễm Hương 26/12/2003 ĐH LUẬT TP.HCM Quản tri-luật

16 Trần Nguyễn Khánh Linh 13/12/2003 ĐH LUẬT TP.HCM Luật

17 Trần Hoàng An Phúc 06/01/2003 ĐH LUẬT TP.HCM Luật

18 Nguyễn Kim Bảo Trân 19/11/2003 ĐH LUẬT TP.HCM Quản trị luật

19 Bùi Lê Quốc Đạt 10/10/2003 ĐH QUỐC TẾ TP HCM Quản trị kinh doanh

20 Nguyễn Đức Huy 09/10/2003 ĐH QUỐC TẾ TP HCM Quản trị kinh doanh

21 Nguyễn Đăng Khoa 09/05/2003 ĐH QUỐC TẾ TP HCM Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

22 Trầm Lê Mạnh 15/05/2003 ĐH QUỐC TẾ TP HCM CNTT

23 Mai Huỳnh Hồng Ngọc 12/10/2003 ĐH QUỐC TẾ TP HCM Quản trị kinh doanh

24 Trần Triệu Như 25/01/2003 ĐH QUỐC TẾ TP HCM Khoa Học Dữ Liệu 

25 Võ Hoàng Phát 30/09/2003 ĐH QUỐC TẾ TP HCM Logistics  

26 Bành Vĩnh Thuận 20/11/2003 ĐH QUỐC TẾ TP HCM Công nghệ thông tin

27 Trần Minh Uyên 21/07/2003 ĐH QUỐC TẾ TP HCM Ngôn Ngữ Anh
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28 Nguyễn Phú Vinh 16/10/2003 ĐH QUỐC TẾ TP HCM Công nghệ thông tin

29 Trần Minh Tiến 01/10/2003 ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT Cơ Khí

30 Mai Trọng Vũ 19/12/2003 ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT CNTT

31 Nguyễn Vũ Sơn 03/10/2003 ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI 1 Logistics

32 Phạm Phúc Vinh 16/10/2003 ĐH CÔNG NGHIỆP 1 Marketing

33 Lê Thị Bảo Ngọc 22/04/2003 ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC Quản trị kinh doanh

34 Nguyễn Phương Uyên 04/11/2003 ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC Ngôn ngữ anh 

35 Bùi Gia Hân 09/03/2003 ĐH SÀI GÒN 1 Luật 

36 Nguyễn Văn Hưng 06/08/2003 ĐH RMIT 1 Cơ điện tử và Robomatic

37 Vũ Quỳnh Anh 15/07/2003 ĐH MỞ 1 Nhật Bản Học

38 Trương Nguyễn Quang Huy 18/04/2003 ĐH THỦ DẦU MỘT 1 Ngôn Ngữ Anh

39 Phan Thị Diễm Quỳnh 06/04/2003 ĐH VĂN LANG 1 Ngôn ngữ anh

STT HỌ VÀ TÊN
TRƯỜNG TRÚNG 

TUYỂN

THỐ

NG 

KÊ

NGÀNH TRÚNG TUYỂN

1 Nguyễn Duy Đạt ĐH CẢNH SÁT 01 Nghiệp vụ cảnh sát.

2 Trần Đức Anh LỤC QUÂN 2 01 Chỉ huy tham mưu lục quân

3 Lê Anh Mỹ ĐH BÁCH KHOA TPHCM Kỹ thuật vật liệu

4 Trương Duy Sơn ĐH BÁCH KHOA TPHCM Kỹ Thuật công trình xây dựng

5 Trần Phúc Lâm ĐH CNTT ĐHQG TPHCM 01 Kỹ thuật máy tính (nhúng +iot)

6 Lương Mạnh Hùng ĐH SƯ PHẠM TPHCM 01 Khoa học tự nhiên

7 Doãn Thị Hồng Nhung ĐH LUẬT TPHCM Luật

8 Lê Quang Quý ĐH LUẬT TPHCM Luật

9 Dương Tuấn Anh ĐH SPKT TPHCM Tự động hóa

10 Cao Xuân Bình ĐH SPKT TPHCM Công nghệ cơ khí (CLC)

11 Diệp Nguyễn Thành Đạt ĐH SPKT TPHCM Công nghệ chế tạo máy (CLC)

12 Trịnh Thị Thu Hà ĐH SPKT TPHCM Kế Toán (CLC)

13 Nguyễn Tuấn Khôi ĐH SPKT TPHCM Công nghệ kỹ thuật xây dựng (CLC)

14 Phạm Thùy Linh ĐH SPKT TPHCM Công nghệ thực phẩm (CLC)

15 Võ Thùy Ngân ĐH SPKT TPHCM Công nghệ thực phẩm (CLCA)

16 Lê Nam Tiến ĐH SPKT TPHCM Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC)

17 Lê Duy Thịnh ĐH SPKT TPHCM Kỹ thuật điện tử

18 Kiều Anh Tuấn ĐH SPKT TPHCM Cơ điện tử (CLC)

19 Võ Hoàng Diễm Tú ĐH KINH TẾ TPHCM Viện ISB (Quản trị kinh doanh)

20 Lê Thị Thu Thảo ĐH KINH TẾ TPHCM Viện ISB (Marketing)

21 Nguyễn Vũ Như Uyên ĐH KINH TẾ TPHCM Viện ISB (Quản trị kinh doanh)

22 Phạm Viết Hoàng Anh ĐH QUỐC TẾ TPHCM Quản trị kinh doanh (LK)

23 Đỗ Thiên Hải ĐH QUỐC TẾ TPHCM Kỹ thuật y sinh

24 Trần Thị Thảo Hiền ĐH QUỐC TẾ TPHCM Kế toán .

25 Nguyễn Đình Khải ĐH QUỐC TẾ TPHCM Kỹ thuật hóa học
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26 Dương Thị Minh Tâm ĐH QUỐC TẾ TPHCM Quản trị kinh doanh (LK)

27 Nguyễn Khoa Minh Toàn ĐH QUỐC TẾ TPHCM Công nghệ thông tin (CLC)

28 Nguyễn Phương Thảo ĐH QUỐC TẾ TPHCM Kỹ thuật y sinh

29 Đỗ Thị Ngọc Trinh ĐH QUỐC TẾ TPHCM Công nghệ sinh học

30 Lê Hoài Trung ĐH QUỐC TẾ TPHCM Khoa học máy tính

31 Mai Hồ Thảo Vi ĐH QUỐC TẾ TPHCM Logictics

32 Hoàng Phương Nam ĐH KIẾN TRÚC TPHCM 01 Quản lý xây dựng

33 Lê Triệu Dĩ ĐH TC MARKETING Marketing (LK)

34 Nguyễn Đức Mạnh ĐH TC MARKETING Marketing (CT Quốc tế)

35 Nguyễn Hoàng Phúc ĐH TC MARKETING Tài chính - nghân hàng (CLC)

36 Trần Cẩm Nhung ĐH CÔNG NGHIỆP TPHCM 01 Quản trị kinh doanh (CLC)

37 Kim Thị Phương Diệu ĐH TÔN ĐỨC THẮNG 01 Dược

38 Hà Kiều Trinh ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH Dược

39 Trần Ngọc Khánh Linh ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH Dược

40 Huỳnh Thanh Xuân ĐH MỞ TPHCM 01 Đông nam á học

41 Đặng Trung Kiên ĐH FPT 01 Kỹ thuật phần mềm 

1 Đặng Thu Minh 02/11/2003 ĐH NGOẠI THƯƠNG CS2 1 Quản trị kinh doanh LK

2 Đỗ Đăng Khoa 09/12/2003 ĐH BÁCH KHOA TP.HCM Điện-điện tử

3 Nguyễn Lê Minh Thảo 19/04/2003 ĐH BÁCH KHOA TP.HCM Quản lý công nghiệp

4 Bùi Quốc Minh 13/04/2003 ĐH BÁCH KHOA TP.HCM Xây dựng

5 Trần Mỹ Thái Đạt 27/12/2002 ĐH KINH TẾ TP.HCM Tài chính ngân hàng

6 Nguyễn Hoàng Anh Thư 02/12/2003 ĐH KINH TẾ TP.HCM Quản trị kinh doanh ISB

7 Trần Hồ Xuân Thành 05/08/2003 ĐH KINH TẾ TP.HCM Kinh tế đối ngoại

8 Võ Ỷ Châu 18/11/2003 ĐH KINH TẾ TP.HCM Quản trị kinh doanh

9 Nguyễn Quốc Thắng 19/07/2003 ĐH KINH TẾ LUẬT Kế toán

10 Vũ Thị Minh Ánh 01/12/2003 ĐH KINH TẾ -LUẬT Luật

11 Vũ Linh Linh 10/10/2003 ĐH KINH TẾ LUẬT Kinh tế học

12 Hà Thanh Bình 19/05/2003 ĐH NGÂN HÀNG 1 Tài chính ngân hàng

13 Nguyễn Duy 24/11/2003 ĐH QUỐC TẾ Quản trị kinh doanh CLC

14 Nguyễn Thị Hồng Đào 03/02/2003 ĐH QUỐC TẾ Quản trị kinh doanh LK

15 Nguyễn Đăng Khoa 09/05/2003 ĐH QUỐC TẾ Quản trị kinh doanh LK

16 Hồ Minh Huy 27/06/2003 ĐH QUỐC TẾ logistic

17 Nguyễn Mạnh Hoàng Huy 24/12/2003 ĐH QUỐC TẾ Quản trị kinh doanh LK

18 Đoàn Mỹ Kim 10/11/2003 ĐH QUỐC TẾ Tài chính ngân hàng

19 Hồ Minh Huy 27/06/2003 ĐH QUỐC TẾ logistic

20 Nguyễn Mạnh Hoàng Huy 24/12/2003 ĐH QUỐC TẾ Quản trị kinh doanh LK

21 Vương Nguyễn Tấn Phát 01/01/2003 ĐH QUỐC TẾ Tài chính ngân hàng

22 Đoàn Mỹ Kim 10/11/2003 ĐH QUỐC TẾ Tài chính ngân hàng

23 Nguyễn Gia Cát Tường 05/04/2003 ĐH QUỐC TẾ Quản trị kinh doanh 

24 Trịnh Nam Thanh 11/08/2003 ĐH QUỐC TẾ Quản trị kinh doanh 

25 Nguyễn Dương Phương Thảo 18/09/2003 ĐH QUỐC TẾ Tài chính ngân hàng
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26 Dụng Xuân Trọng 14/07/2003 ĐH QUỐC TẾ Quản trị kinh doanh 

27 Nguyễn Trần Minh Quân 02/09/2003 ĐH QUỐC TẾ Tài chính ngân hàng

28 Trần Hoàng Ân 26/04/2003 ĐH QUỐC TẾ Khoa học máy tính

29 Nguyễn Thế Bách 20/08/2003 ĐH QUỐC TẾ Quản trị kinh doanh

30 Đỗ Quang Duy 17/10/2003 ĐH QUỐC TẾ Quản trị kinh doanh LK

31 Nguyễn Trần Minh Quân 02/09/2003 ĐH QUỐC TẾ Tài chính ngân hàng

32 Trần Như Đức 27/12/2003 ĐH LUẬT Quản trị -luật

33 Trần Thúy Hằng 24/05/2003 ĐH LUẬT Luật

34 Nguyễn Đăng Hoàng 20/08/2003 ĐH LUẬT Quản trị -luật

35 Nguyễn Mai Phương 25/08/2003 ĐH LUẬT Quản trị kinh doanh

36 Trần Lê Trang Anh 12/02/2003 ĐH SƯ PHẠM TP.HCM 1 Văn học

37 Trần Đặng Hoài Linh 17/06/2003 ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN 1 Công nghệ sinh học

38 Đỗ Nhật Tài 14/01/2003 ĐH TÔN ĐỨC THẮNG Ngôn ngữ Anh

39 Phạm Đoàn Ngọc Trinh 06/01/2003 ĐH TÔN ĐỨC THẮNG Kế toán

40 Diệp Kim Tuyền 08/09/2003 ĐH NGOẠI NGỮ TIN HỌC 1 Ngôn ngữ Anh
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